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BẢN SO SÁNH, THUYẾT MINH NỘI DUNG DỰ THẢO QUY CHẾ PHỐI HỢP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN SO VỚI QUYẾT ĐỊNH 

SỐ 32/2024/QĐ-UBND NGÀY 01 THÁNG 10 NĂM 2024

	VĂN BẢN ĐƯỢC THAY THẾ

(Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 32/2024/QĐ-UBND ngày 01 tháng 10 năm 2024 của UBND tỉnh)
	DỰ THẢO VĂN BẢN


	THUYẾT MINH

	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
2. Đối tượng áp dụng 

Các Sở, ban, ngành tỉnh; Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp (sau đây gọi là tổ chức xã hội) tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp huyện); Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp xã); các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan đến công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
2. Đối tượng áp dụng 

Các Sở, ban, ngành tỉnh; Mặt trận Tổ quốc; tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp (sa

u đây gọi là tổ chức xã hội) tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Ủy ban nhân dân các xã, phường (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp xã); các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan đến công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
	Đối tượng áp dụng của dự thảo Quyết định được sửa đổi để phù hợp với việc sắp xếp bộ máy chính quyền 02 cấp; sắp xếp tổ chức bộ máy Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các Tổ chức Chính trị - Xã hội.



	Điều 2. Nguyên tắc phối hợp quản lý
4. Việc tổ chức phối hợp trong hoạt động thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đảm bảo công bằng, minh bạch, đúng pháp luật; không gây khó khăn, phiền hà hoặc kéo dài trong kiểm tra, xử lý; tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân phát triển sản xuất, kinh doanh lành mạnh.
	Điều 2. Nguyên tắc phối hợp quản lý
4. Việc tổ chức phối hợp trong hoạt động kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đảm bảo công bằng, minh bạch, đúng pháp luật; không gây khó khăn, phiền hà hoặc kéo dài trong kiểm tra, xử lý; tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân phát triển sản xuất, kinh doanh lành mạnh.
	Các cơ quan sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước không còn tổ chức thanh tra, do đó chỉ thực hiện chức năng, nhiệm vụ kiểm tra trong phạm vi quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật (theo Điều 7 Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 19 tháng 02 năm 2025 của Quốc hội Quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước).

	Điều 3. Nội dung phối hợp

5. Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; giám sát, xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh.
	Điều 3. Nội dung phối hợp

5. Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; giám sát, xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh.
	Các cơ quan sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước không còn tổ chức thanh tra, do đó chỉ thực hiện chức năng, nhiệm vụ kiểm tra trong phạm vi quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật (theo Điều 7 Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 19 tháng 02 năm 2025 của Quốc hội Quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước).

	Điều 4. Phương thức phối hợp

2. Tham gia các đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành.
	Điều 4. Phương thức phối hợp

2. Tham gia các đoàn kiểm tra liên ngành.
	Các cơ quan sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước không còn tổ chức thanh tra, do đó chỉ thực hiện chức năng, nhiệm vụ kiểm tra trong phạm vi quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật (theo Điều 7 Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 19 tháng 02 năm 2025 của Quốc hội Quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước).

	Điều 5. Trách nhiệm chung của các sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân các cấp và các tổ chức, cá nhân có liên quan 
2. Phối hợp thanh tra, kiểm tra và giám sát hoạt động sản xuất, kinh doanh của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn có liên quan đến lĩnh vực quản lý của ngành, địa phương theo quy định của pháp luật.

6. Định kỳ hàng tháng, các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố rà soát, cung cấp danh sách các tổ chức, cá nhân kinh doanh trên không gian mạng có hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (nếu có) gửi về Sở Công Thương để tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh theo quy định. Thời hạn công bố tổ chức, cá nhân kinh doanh vi phạm là ba mươi (30) ngày kể từ ngày công bố.
	Điều 5. Trách nhiệm chung của các sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan 
2. Phối hợp kiểm tra và giám sát hoạt động sản xuất, kinh doanh của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn có liên quan đến lĩnh vực quản lý của ngành, địa phương theo quy định của pháp luật.

6. Định kỳ hàng tháng, các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các xã, phường rà soát, cung cấp danh sách các tổ chức, cá nhân kinh doanh trên không gian mạng có hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (nếu có) gửi về Sở Công Thương để tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh theo quy định. Thời hạn công bố tổ chức, cá nhân kinh doanh vi phạm là ba mươi (30) ngày kể từ ngày công bố.
	- Sửa đổi nội dung để phù hợp với việc sắp xếp bộ máy chính quyền 02 cấp.

- Các cơ quan sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước không còn tổ chức thanh tra, do đó chỉ thực hiện chức năng, nhiệm vụ kiểm tra trong phạm vi quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật (theo Điều 7 Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 19 tháng 02 năm 2025 của Quốc hội Quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước).

	Điều 6. Trách nhiệm cụ thể của các sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân các cấp và các tổ chức, cá nhân có liên quan

1. Sở Công Thương

đ) Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ để cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ người tiêu dùng cấp huyện thực hiện các nội dung liên quan đến bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. 

e) Thực hiện thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng theo thẩm quyền; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đối với các vụ việc thuộc thẩm quyền nhiều cơ quan, đơn vị hoặc có tính chất nghiêm trọng, cấp bách, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. 
	Điều 6. Trách nhiệm cụ thể của các sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan

1. Sở Công Thương

đ) Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ để cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ người tiêu dùng cấp xã thực hiện các nội dung liên quan đến bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. 

e) Thực hiện kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng theo thẩm quyền; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đối với các vụ việc thuộc thẩm quyền nhiều cơ quan, đơn vị hoặc có tính chất nghiêm trọng, cấp bách, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

* Bổ sung thêm hiệm vụ của Cục Quản lý thị trường tỉnh (cũ):

l) Kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn tỉnh; không để lưu thông trên thị trường những hàng hóa, dịch vụ không đảm bảo chất lượng hoặc có nguy cơ gây mất an toàn cho người tiêu dùng; ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và tạo dựng môi trường kinh doanh lành mạnh.
	- Sửa đổi nội dung để phù hợp với việc sắp xếp bộ máy chính quyền 02 cấp.

- Các cơ quan sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước không còn tổ chức thanh tra, do đó chỉ thực hiện chức năng, nhiệm vụ kiểm tra trong phạm vi quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật (theo Điều 7 Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 19 tháng 02 năm 2025 của Quốc hội Quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước).

	3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	3. Sở Nông nghiệp và Môi trường

* Bổ sung thêm hiệm vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường (cũ):

c) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương liên quan thực hiện các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thuộc lĩnh vực liên quan đến đất đai, tài nguyên khoáng sản.
	Sửa đổi tên cơ quan và nhiệm vụ để phù hợp với việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy nhà nước.

	6. Sở Giao thông vận tải
	Bỏ khoản 6, đồng thời chuyển nội dung sang khoản 5 (Sở Xây dựng):

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương liên quan thực hiện các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thuộc lĩnh vực giao thông vận tải theo thẩm quyền.
	Chuyển giao nhiệm vụ để phù hợp với việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy nhà nước.

	7. Sở Tài nguyên và Môi trường
	Bỏ khoản 7, đồng thời chuyển nội dung sang khoản 3 (Sở Nông nghiệp và Môi trường):

c) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương liên quan thực hiện các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thuộc lĩnh vực liên quan đến đất đai, tài nguyên khoáng sản.
	Chuyển giao nhiệm vụ để phù hợp với việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy nhà nước.

	8. Sở Thông tin và Truyền thông
	Bỏ khoản 8, đồng thời chuyển nội dung sang khoản 2 (Sở Khoa học và Công nghệ)

d) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương liên quan thực hiện các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông.

đ) Phối hợp với Sở Công Thương và các cơ quan liên quan, hướng dẫn cơ quan báo chí, Cổng/Trang thông tin điện tử, Hệ thống thông tin cơ sở, tuyên truyền, phổ biến Quy chế phối hợp quản lý nhà nước trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh. Đồng thời phối hợp thiết lập các kênh tiếp nhận thông tin phản ánh của người tiêu dùng chuyển các cơ quan chức năng kịp thời xử lý.

e) Phối hợp với cơ quan truyền thông kịp thời công bố các hành vi, các tổ chức, cá nhân vi phạm quyền lợi người tiêu dùng trên kênh ứng dụng Điện Biên Smart, Hành chính công, các nền tảng Zalo, Facebook, tiktok để cảnh báo người dân.
	Chuyển giao nhiệm vụ để phù hợp với việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy nhà nước.

	11. Cục thuế tỉnh
	8. Thuế tỉnh
	Sửa đổi tên cơ quan để phù hợp với việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy nhà nước.

	12. Công an tỉnh

b) Chỉ đạo Công an cấp huyện, cấp xã làm đầu mối, thường xuyên phối hợp với các cơ quan chuyên môn cùng cấp trong việc giám sát, kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của các tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn.
	9. Công an tỉnh

b) Chỉ đạo Công an cấp xã làm đầu mối, thường xuyên phối hợp với các cơ quan chuyên môn cùng cấp trong việc giám sát, kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của các tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn.
	Sửa đổi nội dung để phù hợp với việc sắp xếp bộ máy chính quyền 02 cấp.



	13. Cục Quản lý thị trường tỉnh

a) Theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao tiến hành thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn tỉnh; không để lưu thông trên thị trường những hàng hóa, dịch vụ không đảm bảo chất lượng hoặc có nguy cơ gây mất an toàn cho người tiêu dùng; ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và tạo dựng môi trường kinh doanh lành mạnh.

b) Cung cấp thông tin về dấu hiệu vi phạm, kết quả thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng để Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân cấp huyện đăng tải trên trang thông tin điện tử.
	Bỏ khoản 13, đồng thời chuyển nội dung sang khoản 1 (Sở Công Thương).


	Chuyển giao nhiệm vụ để phù hợp với việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy nhà nước.

	14. Cục Hải quan tỉnh
	10. Chi cục Hải quan khu vực VII
	Sửa đổi tên cơ quan để phù hợp với việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy nhà nước.

	15. Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh


	11. Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh 


	Sửa đổi tên cơ quan để phù hợp với việc sắp xếp tổ chức lại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng các tỉnh, thành phố thành Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, thành phố.

	16. Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên, Báo Điện Biên Phủ
	12. Báo và Phát thanh, Truyền hình Điện Biên
	Sửa đổi tên cơ quan để phù hợp với việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy nhà nước.

	18. Ủy ban nhân dân cấp huyện
	Bỏ khoản 18, đồng thời rà soát, chuyển một phần nhiệm vụ sang khoản 14 (Ủy ban nhân dân cấp xã)
	Chuyển giao nhiệm vụ để phù hợp với việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy nhà nước.

	19. Ủy ban nhân dân cấp xã
	14. Ủy ban nhân dân cấp xã

* Sửa đổi, bổ sung thêm hiệm vụ như sau:

a) Thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại điểm a, b, c, d, e, g khoản 2 và khoản 3 Điều 77 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

d) Công bố, công khai danh sách tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ vi phạm quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn lên trang thông tin điện tử của địa phương.

đ) Chỉ đạo các ban quản lý chợ, đơn vị kinh doanh khai thác chợ, trung tâm thương mại công bố, công khai danh sách tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ vi phạm quyền lợi người tiêu dùng tại chợ, trung tâm thương mại do mình quản lý; lắp đặt hòm thư góp ý của người tiêu dùng tại các chợ, trung tâm thương mại...
	Căn cứ Điều 18 Nghị định số 139/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ Quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

	Điều 7. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh
	Điều 7. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh
	Sửa đổi tên cơ quan để phù hợp với việc sắp xếp tổ chức bộ máy Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các Tổ chức Chính trị - Xã hội.

	Điều 8. Chế độ báo cáo
1. Định kỳ trước ngày 10 tháng 12 hàng năm hoặc đột xuất (khi có yêu cầu), các sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện báo cáo kết quả công tác quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thuộc lĩnh vực ngành, địa phương mình quản lý; các tổ chức, tổ chức chính trị - xã hội có liên quan báo cáo kết quả thực hiện Quy chế này về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Công Thương) để tổng hợp, báo cáo theo quy định.

2. Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện Quy chế này về Ủy ban nhân dân cấp huyện, trước ngày 01 tháng 12 hàng năm.
	Điều 8. Chế độ báo cáo
1. Định kỳ trước ngày 10 tháng 12 hàng năm hoặc đột xuất (khi có yêu cầu), các sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp xã báo cáo kết quả công tác quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thuộc lĩnh vực ngành, địa phương mình quản lý; các tổ chức có liên quan báo cáo kết quả thực hiện Quy chế này về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Công Thương) để tổng hợp, báo cáo theo quy định.
	Sửa đổi nội dung để phù hợp với việc sắp xếp bộ máy chính quyền 02 cấp; sắp xếp tổ chức bộ máy Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các Tổ chức Chính trị - Xã hội.



